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Chương 1.​ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 

1.1.​ Giới thiệu 

Với sự phát triển không ngừng của ngành du lịch và nhu cầu ngày càng cao về trải 

nghiệm lưu trú, việc áp dụng công nghệ vào quản lý khách sạn đã trở thành một xu 

hướng thiết yếu.Đề tài "Quản lý khách sạn" tập trung nghiên cứu và phát triển hệ 

thống quản lý tổng thể cho các khách sạn, nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng 

cao chất lượng dịch vụ khách hàng.Đề tài này sẽ phân tích các yếu tố cốt lõi trong 

quản lý khách sạn như: quản lý đặt phòng, thông tin khách hàng, dịch vụ phòng, nhân 

viên và hệ thống thanh toán. Đồng thời, nghiên cứu sẽ đề xuất giải pháp sử dụng phần 

mềm quản lý khách sạn, giúp tự động hóa các quy trình, tối ưu thời gian và chi phí vận 

hành, cũng như cải thiện trải nghiệm khách hàng. Kết quả của đề tài này hướng đến 

việc nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách sạn, tạo lợi thế cạnh tranh và mang lại sự 

hài lòng tối đa cho khách hàng. 

1.2.​ Phân tích yêu cầu 

1.2.1.​ Lược đồ use case 

Trình bày lược đồ tổng quát use case 

Hình 1.1: Lược đồ Use case Quản lý khách sạn 

4 
 



 

 

 

1.2.2.​ Đặc tả use case 

Đặt phòng  

Use case ID UCDP 
Tên use case Đặt phòng  

Mô tả Use case này mô tả quá trình khách hàng 
đặt phòng khách sạn trực tuyến qua 

website của khách sạn hoặc nhân viên 
nhận đặt phòng cho khách hàng đến đặt 

phòng trực tiếp 
Actor chính Khách hàng,  Nhân viên 
Actor phụ Twilio SendGrid 

Pre-conditions 
(Tiền điều kiện) 

Khách hàng đã truy cập vào website của 
khách sạn và đã đăng nhập vào tài khoản 
cá nhân. 
Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống 

Post-conditions 
(Hậu điều kiện) 

Phòng được đặt thành công và thông tin 
đặt phòng được cập nhật trong hệ thống 
quản lý khách sạn. 

Luồng hoạt động 1.​ Khách hàng hoặc nhân viên truy 
cập phần đặt phòng trực tuyến trên 
trang web của khách sạn. 
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2.​ Hệ thống hiển thị giao diện đặt 
phòng. 

3.​ Khách hàng hoặc nhân viên thực 
hiện tìm kiếm phòng theo tiêu chí 
mong muốn 

4.​ Hệ thống kiểm tra phòng trống phù 
hợp với tiêu chí tìm kiếm  và xuất 
ra danh sách phòng trống cho 
khách hàng xem. 

5.​ Khách hàng hoặc nhân viên chọn 
phòng yêu thích trong danh sách 
phòng trống. 

6.​ Khách hàng nhập thông tin hoặc 
nhân viên nhập thông tin đặt phòng 
và gửi yêu cầu đặt phòng. 

7.​ Hệ thống cập nhật lịch đặt phòng 
trong hệ thống quản lý khách sạn. 

8.​ Hệ thống hiển thị đặt phòng thành 
công gửi thông tin đặt phòng qua 
email tới khách hàng. 

Luồng thay thế Ở bước 4 hệ thống kiểm tra tính khả dụng 
của phòng trống. Nếu khả dụng, chuyển 
đến bước 5, nếu không khả dụng, hiển thị 
thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng, nhân 
viên chọn ngày khác. 

Luồng ngoại lệ Trong trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc không 
thể xác nhận đặt phòng, hiển thị thông báo 
lỗi và yêu cầu khách hàng hoặc nhân viên 
thử lại. 

​ ​ ​ Bảng 1.1 Đặc tả use case Đặt phòng trực tuyến 

 

Lập phiếu thuê phòng 

Use case ID UCLPTP 
Tên use case Lập phiếu thuê phòng 

Mô tả Use case này mô tả quá trình nhân viên 
lập phiếu thuê phòng cho khách hàng đến 
thuê trực tiếp hoặc khách hàng đến nhận 

phòng đặt 
Actor chính Nhân viên 
Actor phụ Không có 

Pre-conditions 
(Tiền điều kiện) 

Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống, 
phòng cần lập phiếu thuê ở tình trạng khả 
dụng(áp dụng khi cho thuê phòng) 
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Thông tin đặt phòng trực tuyến ở trạng 
thái hợp lệ (áp dụng với khách đến nhận 
phòng trực tuyến) 

Post-conditions 
(Hậu điều kiện) 

Phiếu thuê phòng được lập thành công và 
thông tin phiếu thuê được cập nhật trong 
hệ thống quản lý khách sạn. 

Luồng hoạt động 1.​ Nhân viên truy cập phần lập phiếu 
thuê phòng trên hệ thống. 

2.​ Nhân viên nhập thông tin khách 
hàng. 

3.​ Hệ thống hiển thị các phiếu đặt 
phòng có thông tin trùng với thông 
nhân viên đã nhập. 

4.​ Nhân viên xác nhận việc lập phiếu 
thuê. 

5.​ Hệ thống cập nhật phiếu thuê 
phòng vào hệ thống quản lý khách 
sạn. 

Luồng thay thế Ở bước 4 nhân viên có thể chọn “Cancel” 
để hủy bỏ việc lập phiếu, trở về màn hình 
chính. 

Luồng ngoại lệ Trong trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc không 
thể xác nhận lập phiếu, hiển thị thông báo 
lỗi và yêu cầu nhân viên thử lại. 

​ ​ ​ Bảng 1.2 Đặc tả use case Lập phiếu thuê phòng 

 

 

 

Quản lý danh sách phòng 

Use case ID UCQLDSP 
Tên use case Quản lý danh sách phòng 

Mô tả Use case này mô tả quá trình thực hiện 
các chức năng quản lý phòng như (xem 

them, sửa, xóa phòng) của người quản trị 
Actor chính Người quản trị 
Actor phụ Không có 

Pre-conditions 
(Tiền điều kiện) 

Người quản trị đã đăng nhập thành công 
vào hệ thống. 

Post-conditions 
(Hậu điều kiện) 

Hệ thống cập nhật các thay đổi về thông 
tin,dữ liệu phòng vào hệ thống thành 
công. 
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Luồng hoạt động 1.​ Người quản trị truy cập chức năng 
quản lý danh sách phòng. 

2.​ Người quản trị chọn loại chức năng 
cần sử dụng như (xem, thêm, sửa , 
xóa) 

 
3.​ Hệ thống thực thi chức năng tương 

ứng. 
4.​ Hệ thống cập nhật dữ liệu, thông 

tin vừa thay đổi vào hệ thống quản 
lý khách sạn. 

Luồng thay thế Ở bước 3 người quản trị có thể chọn 
“Cancel” để hủy bỏ việc thực thi chức 
năng sắp thực hiện, trở về màn hình chức 
năng. 

Luồng ngoại lệ Trong trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc không 
thể thực thi các chức năng, hiển thị thông 
báo lỗi. 

​ ​ ​ Bảng 1.3 Đặc tả use case Quản lý danh sách phòng 

Báo cáo thống kê 

Use case ID UCBCTK 
Tên use case Báo cáo thống kê 

Mô tả Use case này mô tả quá trình thực hiện 
thống kê và báo cáo về doanh thu theo 

tháng và mật độ sử dụng phòng. 
Actor chính Người quản trị 
Actor phụ Không có 

Pre-conditions 
(Tiền điều kiện) 

Người quản trị đã đăng nhập thành công 
vào hệ thống. 

Post-conditions 
(Hậu điều kiện) 

Hiển thị biểu đồ thống kê 

Luồng hoạt động 1.​ Người quản trị truy cập chức năng 
thống kê và báo cáo. 

2.​ Chọn thời gian và loại phòng cần 
thống kê. 

3.​ Hệ thống tổng hợp dữ liệu và sau 
đó hiển thị kết quả. 

Luồng thay thế Ở bước 3, nếu người quản trị chọn mốc 
thời gian không hợp lệ, hệ thống hiển thị 
cảnh báo chọn mốc khác. 

Luồng ngoại lệ Trong trường hợp không có dữ liệu hoặc 
dữ liệu không đủ để thống kê, hệ thống 
thông báo không có dữ liệu 
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​ ​ ​ Bảng 1.4 Đặc tả use case Thống kê báo cáo 

Thanh toán hóa đơn 

Use case ID UCTTHD 
Tên use case Thanh toán hóa đơn 

Mô tả Use case này mô tả quá trình nhân viên 
thanh toán hóa đơn cho khách hàng đến 

thuê phòng. 
Actor chính Nhân viên 
Actor phụ Khách hàng 

Pre-conditions 
(Tiền điều kiện) 

Nhân viên thu ngân trước đó đã đăng nhập 
thành công.  
Phiếu thuê phòng đã được tạo và chứa 
thông tin đầy đủ về thông tin khách hàng, 
phòng thuê, ngày thuê và số tiền. 
Khách hàng đã chọn phương thức thanh 
toán. 

Post-conditions 
(Hậu điều kiện) 

Hóa đơn đã  thanh toán được lưu vào hệ 
thống. 

Luồng hoạt động 
1.​  Nhân viên mở màn hình 

thanh toán hóa đơn. 
2.​ Nhân viên tìm phiếu thuê 

phòng cần thanh toán theo 
thông    tin phiếu đặt phòng. 

3.​   Hệ thống hiển thị chi tiết 
hóa đơn để khách hàng thực 
hiện thanh toán. 

4.​  Hệ thống thực hiện lưu hoá 
đơn cho phiếu thuê phòng 
đã thanh toán. 

Luồng thay thế Ở bước 3, nhân viên có thể chọn “Cancel: 
để hủy việc thanh toán. 

Luồng ngoại lệ Trong trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc mất 
kết nối, hệ thống hiển thị thông báo lỗi, 
nhân viên thu ngân thực hiện thanh toán 
và ghi hóa đơn thủ công. 

​ ​ ​ Bảng 1.5 Đặc tả use case Thanh toán 
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Chương 2.​ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

2.1.​ Kiến trúc hệ thống 

2.2.​ Sơ đồ lớp 

Thiết kế sơ đồ lớp các entity class 

 

Phân tích, giải thích các mối quan hệ thiết lập 

-  Mối quan hệ một-nhiều: 

·       User-BookingNote: Một User Khách Hàng có thể đăng kí nhiều phiếu đặt phòng, 

nhưng mỗi phiếu đặt phòng chỉ của một khách hàng. 

·       User-BookingNote: Một User Nhân Viên có thể đăng kí phiếu đặt phòng cho nhiều 

khách hàng, nhưng mỗi phiếu đặt phòng chỉ có thể được đăng kí bởi một nhân viên. 
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·       User-RentalNote: Một User nhân viên có thể lập nhiều phiếu thuê phòng, nhưng 

mỗi phiếu thuê phòng chỉ do một nhân viên lập phiếu . 

·       User-Bill: Một User nhân viên có thể lập nhiều hoá đơn cho khách hàng, nhưng mỗi 

hoá đơn chỉ do một nhân viên lập. 

·       BookingNote-National: Một phiếu đặt phòng có thể có một quốc tịch, nhưng một 

quốc tịch có thể có nhiều phiếu đặt phòng. 

·       RoomType-Room: Một loại phòng có thể có nhiều phòng, nhưng một phòng chỉ 

thuộc một loại phòng. 

Mối quan hệ một-một: 

·       BookingNote-RentalNote: Mỗi phiếu thuê phòng có một phiếu đặt phòng, mỗi 

phiếu đặt phòng thuộc một phiếu thuê phòng. 

·       RentalNote-Bill: Mỗi phiếu thuê phòng thuộc một hoá đơn, mỗi hoá đơn có một 

phiếu thuê phòng. 

-​ Mối quan hệ nhiều nhiều : 

·       Room-BookingNote: Một phòng có thể thuộc nhiều phiếu đặt phòng, mỗi phiếu đặt 

phòng có nhiều phòng, thể hiện qua BookingNoteDetails. 
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2.3.​ Sơ đồ hoạt động 

 

​ ​ ​ Hình 2.3.1 Sơ hoạt động chức năng đặt phòng 

 

Hình 2.3.2 Sơ đồ hoạt động chức năng lập phiếu thuê phòng 
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Hình 2.3.3 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý danh sách phòng  

 

​ ​ Hình 2.3.4 Sơ đồ hoạt động chức năng báo cáo thống kê 
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​ ​ Hình 2.3.5 Sơ đồ hoạt động chức năng thanh toán hóa đơn 
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2.4.​ Sơ đồ tuần tự 

 

​ Hình 2.4.1 Sơ đồ tuần tự đặt phòng 
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​ Hình 2.4.2 Sơ đồ tuần tự lập phiếu thuê phòng 

 

Hình 2.4.3 Sơ đồ tuần tự thanh toán hóa đơn 
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Hình 2.4.4 Sơ đồ tuần tự xem thêm sửa xóa phòng 
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Hình 2.4.5 Sơ đồ tuần tự báo cáo thống kê 

Trình bày lược đồ tuần tự các use case 

2.5.​ Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ 

Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ. 

​  

Giải thích mối quan hệ giữa các bảng. 

●​ User-UserRole:Một người dùng chỉ có thể có một user role, một user role có 

nhiều người dùng. 

●​ User-BookingNote: một người dùng có thể có nhiều phiếu đặt phòng, một phiếu 

đặt phòng chỉ có thể lập cho một người. 

●​ BookingNote-National:Một phiếu đặt phòng chỉ có thể có  một quốc tịch , Một 

quốc tịch có thể có nhiều phiếu đặt phòng. 

●​ BookingNote-BookingNoteDetails:Một phiếu đặt phòng có nhiều chi tiết phiếu 

đặt phòng, nhưng một chi tiết phiếu đặt phòng chỉ thuộc một phiếu đặt phòng. 

●​ Room-BookingNoteDetails: một phòng có thể có nhiều chi tiết phiếu đặt phòng, 

nhưng một chi tiết phiếu đặt phòng chỉ thuộc một phòng. 
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●​ BookingNote-Room: Một phiếu đặt phòng có thể có nhiều phòng, một phòng 

có thể thuộc nhiều phiếu đặt phòng, thể hiện qua thông BookingNoteDetails. 

●​ BookingNote-RentalNote: Một phiếu đặt phòng chỉ có thể thuộc một phiếu thuê 

phòng, một phiếu thuê phòng chỉ có một phiếu đặt phòng. 

●​ RentalNote-Bill: Một phiếu thuê phòng chỉ có thể thuộc một hoá đơn, một hoá 

đơn chỉ có một phiếu thuê phòng. 

●​ Room-RoomType: một phòng chỉ có thể thuộc một loại phòng, một loại phòng 

có thể có nhiều phòng. 

Thông tin các bảng. 

-​ User(id, username, password, name, email, birthday, avatar,  # user_role_id) 

-​ UserRole(id, role_name) 

-​ National(id, country_name, coefficient) 

-​ Room(id, room_address, max_people, image,  # room_type_id) 

-​ RoomType(id, room_type_name, price, surcharge,image) 

-​ BookingNote(id, created_date, customer_name, phone_number, cccd,email,     

# user_id, # national_id) 

-​ BookingNoteDetails(id, checkin_date, checkout_date, number_people, # 

booking_note_id, # room_id) 

-​ RentalNote(id, created_date,# booking_note_id) 

-​ Bill(id, created_date, total_cost, # rental_note_id) 

2.6.​ Thiết kế giao diện và thiết kế xử lý 

Thiết kế các giao diện chính và các thiết kế xử lý tương ứng từng màn hình. 
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Hình 2.6.1 Thiết kế giao diện đặt phòng 

 

STT Tên sự kiện Điều kiện gọi Ý nghĩa 

1 btn_FindRoom Click chuột vào 
nút Check 
Availability 

Thực hiện chức 
năng tìm kiếm 
phòng trống 

2 txt_Checkin-date Nhập liệu ô tìm 
checkin-date 

Dùng để tìm 
phòng trống theo 
ngày đã nhập 

3 txt_Checkout-date Nhập liệu ô tìm 
checkout-date 

Dùng để tìm 
phòng trống theo 
ngày đã nhập 

4 select_NumRoomsRequested Chọn số lượng 
phòng trong 
select box 
Rooms 

Dùng để tìm 
phòng trống theo 
số lượng phòng 
mong muốn 
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5 btn_Booking Click chuột vào 
nút đặt phòng 
ngay 

Chuyển đến 
trang xác nhận 
đặt phòng 

Bảng : Thiết kế xử lý đặt phòng 

 

Hình 2.6.1 Thiết kế giao diện xác nhận đặt phòng 
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STT Tên sự kiện Điều kiện gọi Ý nghĩa 

1 txt_Name Nhập liệu ô tên 
khách hàng 

Dùng để lấy tên 
khách nhận 
phòng 

2 txt_Sdt Nhập liệu ô SDT Dùng để lấy SDT 
khách nhận 
phòng 

3 txt_Cccd Nhập liệu ô 
CCCD 

Dùng để lấy cccd 
khách nhận 
phòng 

4 txt_Email Nhập liệu ô 
email 

Dùng để lấy 
email khách nhận 
phòng 

5 select_National Chọn quốc tịch 
trong select box 
quốc tịch 

Dùng để lấy quốc 
tịch khách nhận 
phòng 

6 rd_NumberPeople Chọn số lượng 
khách ở trong 
radio button 

Dùng để lấy số 
khách ở trong 
phòng 

7 change_TotalCost Khi form load 
xong hoặc người 
dùng thay đổi 
quốc tịch hoặc 
thay đổi số lượng 
khách 

Tính tổng tiền 
các phòng và 
hiển thị khi 
khách chọn quốc 
tịch và số lượng 
khách 

8 btn_ConfirmBooking Bấm chọn nút 
xác nhận đặt 
phòng 

Gửi yêu cầu đặt 
phòng 

9 btn_CancelBooking Bấm chọn nút 
hủy việc đặt 
phòng 

Trở lại trang tìm 
phòng 
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Bảng : Thiết kế xử lý xác nhận đặt phòng 

 

 

 

Hình 2.6.4 Thiết kế giao diện đặt phòng 

 

STT Tên sự kiện Điều kiện gọi Ý nghĩa 

1 DanhSach_Click Người quản trị 
click chuột vào 
Danh Sách 

Hiển thị toàn bộ 
danh sách các 
phòng hiện có 
trong hệ thống. 

2 TaoPhong_Click Người quản trị 
click chuột vào 
Tạo Phòng 

Chuyển đến giao 
diện tạo phòng 
mới, cho phép 
người dùng thêm 
thông tin phòng. 

3 Loc_Click Người quản trị 
click chuột vào 
Lọc 

Mở chức năng 
lọc để tìm kiếm 
hoặc thu hẹp 
danh sách phòng  
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4 Xoa_Click Người quản trị 
click chuột vào 
Xóa hoặc button 
Xóa dạng icon 
bên cạnh mỗi 
phòng 

 

Xóa các phòng 
được chọn (dựa 
trên các ô 
checkbox ở cột 
đầu tiên). 

5 btn_Search Người quản trị 
nhập thông tin 
vào ô tìm kiếm 
và nhấp nút 
"Search" 

Tìm kiếm các 
phòng trong danh 
sách dựa trên từ 
khóa nhập vào 

6 btn_Sua Người quản trị 
click vào button 
Sửa dạng icon 
bên cạnh mỗi 
phòng 

Mở giao diện 
chỉnh sửa thông 
tin của một 
phòng cụ thể 

Bảng : Thiết kế xử lý quản lý danh sách phòng 
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Hình 2.6.4 Thiết kế giao diện Thống kê báo cáo 

 

STT Tên sự kiện Điều kiện gọi Ý nghĩa 

1 ThongKe_Click Click nút thống 
kê 

Tiến hành lấy 
thông tin trong ô 

Năm và Loại 
Phòng.Sau 

đó,hiển thị báo 
cáo. 

2 LoaiPhong_Select Người quản trị 
chọn loại phòng 
từ dropdown 

Tiếp nhận và xử 
lý báo cáo theo 
loại phòng đã 
chọn 

3 Nam_Change Người quản trị 
thay đổi giá trị 
năm trong input 

Tiếp nhận và xử 
lý báo cáo liên 
quan đến năm đã 
chọn 

Bảng : Thiết kế xử lý Thống kê báo cáo 
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Hình 2.6.5 Thiết kế giao diện Lập Phiếu Thuê phòng 

 

STT Tên sự kiện Điều kiện gọi Ý nghĩa 

1 Submit_Click Click nút submit Tiến hành lấy 
thông tin trong ô 
tên khách hàng 

và số điện 
thoại.Sau đó,hiển 
thị các phiếu đặt 
phòng cần lập 

phiếu thuê. 
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2 LapPhieuThuePhong_Click Click nút Lập 
Phiếu Thuê 
Phòng 

Tiếp nhận nhận 
thông tin và lưu 
phiếu thuê phòng 
cho phiếu đặt 
phòng đã chọn. 

Bảng : Thiết kế xử lí Lập Phiếu Thuê Phòng 

 

 

Hình 2.6.6 Thiết kế giao diện thanh toán hoá đơn 
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STT Tên sự kiện Điều kiện gọi Ý nghĩa 

1 Submit_Click Click nút submit Tiến hành lấy 
thông tin trong ô 
tên khách hàng 

và số điện 
thoại.Sau đó,hiển 
thị các phiếu đặt 
phòng cần báo 

cáo. 

2 ThanhToanOnline_Click Click nút Thanh 
Toán Online 

Tiếp nhận xử lý 
thanh toán online 
chuyển khoảng 
payOS sau đó 
lưu hoá đơn. 

3 ThanhToanTrucTiep_Click Click nút Thanh 
Toán Trực Tiếp 

Tiếp nhận lưu 
hoá đơn. 

Bảng : Thiết kế xử lí thanh toán hoá đơn 
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Chương 3.​ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 

3.1.​ Các chức năng hệ thống 

3.1.1.​ Chức năng tìm phòng 

 

Hình 3.1: Hình chức năng tìm phòng 

 

3.1.2.​ Chức năng đặt phòng 

 

Hình 3.2: Hình chức năng đặt phòng 

29 
 



 

 

3.1.3.​ Chức năng đăng nhập 

 

Hình 3.3: Hình chức năng đăng nhập 

3.1.4.​ Chức năng đăng ký 

 

Hình 3.4: Hình chức năng đăng ký 
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3.1.5.​ Chức năng xem phòng 

 

Hình 3.5: Hình chức năng xem phòng 

3.1.6.​ Chức năng thêm phòng 

 

Hình 3.6: Hình chức năng thêm phòng 
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3.1.7.​ Chức năng sửa phòng 

 

Hình 3.7: Hình chức năng sửa phòng 

3.1.8.​ Chức năng xóa phòng 

 

Hình 3.8: Hình chức năng xóa phòng 
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3.1.9.​ Chức năng quản loại phòng 

 

Hình 3.9: Hình chức năng quản lý loại phòng 

3.1.10.​Chức năng quản lý quy định 

 

Hình 3.10: Hình chức năng quản lý quy định 
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3.1.11.​Chức năng quản lý quy định 

 

Hình 3.11: Hình chức năng quản lý tài khoản 

3.1.12.​Chức năng thống kê báo cáo 

 

Hình 3.12: Hình chức năng thống kê báo cáo 
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3.1.13.​Chức năng thuê phòng ngay 

 

Hình 3.12: Hình chức năng thuê phòng ngay 

3.1.14.​Chức năng lập phiếu thuê phòng  

 

Hình 3.12: Hình chức năng lập phiếu thuê phòng 
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3.1.15.​Chức năng thanh toán 

 

Hình 3.12: Hình chức năng thanh toán 

3.1.16.​Chức năng thanh toán PayOS 

 

Hình 3.12: Hình chức năng thanh toán PayOS 
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